NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2002/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2002 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH ĐO LƯỜNG

 

CHÍNH PHỦ

 

· -         CĂN CỨ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1992;

· -         CĂN CỨ PHÁP LỆNH ĐO LƯỜNG NGÀY 06 THÁNG 10? NĂM 1999;

· -         THEO ĐỀ NGHỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

ĐIỀU 1. NGHỊ ĐỊNH NÀY QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH ĐO LƯỜNG ĐƯỢC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG QUA NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999.

ĐIỀU 2.

1. TÍNH THỐNG NHẤT VÀ CHÍNH XÁC CỦA ĐO LƯỜNG ĐƯỢC THỂ HIỆN THÔNG QUA VIỆC BIỂU THỊ KẾT QUẢ ĐO THEO ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP VÀ CÓ SAI SỐ NẰM TRONG GIỚI HẠN PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA PHÉP ĐO.

2. VIỆC ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG THỐNG NHẤT VÀ CHÍNH XÁC LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP, ĐƠN VỊ VŨ TRANG NHÂN DÂN VÀ MỌI CÁ NHÂN (SAU ĐÂY GỌI LÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN).

ĐIỀU 3. MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA MÌNH CÓ TRÁCH NHIỆM SAU ĐÂY:

1. THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC, CỦA NGÀNH VÀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VỀ ĐO LƯỜNG;

2. TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN ĐO, TỔ CHỨC VIỆC SỬ DỤNG, BẢO QUẢN PHƯƠNG TIỆN ĐO VÀ THỰC HIỆN PHÉP ĐO NHẰM ĐẢM BẢO CHO ĐO LƯỜNG THỐNG NHẤT, CHÍNH XÁC PHÙ HỢP VỚI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ GIÁ TRỊ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA MÌNH;

3. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CẦN THIẾT CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG NHẰM ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG THỐNG NHẤT VÀ CHÍNH XÁC;

4. TỔ CHỨC HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN ĐO;

5. BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐO LƯỜNG.

?ĐIỀU 4.

1. KHIẾU NẠI NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐO LƯỜNG LÀ VIỆC TỔ CHỨC, CÔNG DÂN ĐỀ NGHỊ VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH VỀ ĐO LƯỜNG HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐO LƯỜNG; KHI CÓ CĂN CỨ CHO RẰNG QUYẾT ĐỊNH HOẶC HÀNH VI ĐÓ LÀ TRÁI PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG, XÂM PHẠM QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA MÌNH.

2. TỐ CÁO NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG LÀ VIỆC CÔNG DÂN BÁO CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN BIẾT HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐO LƯỜNG CỦA BẤT CỨ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO GÂY THIỆT HẠI CHO NHÀ NƯỚC, QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN.

3. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN CHỊU TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐO LƯỜNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH KHÁC CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN.

 

CHƯƠNG II
ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP VÀ CHUẨN ĐO LƯỜNG

 

ĐIỀU 5. 

1. ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC XÂY DỰNG PHÙ HỢP VỚI HỆ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ (SI) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI CÂN ĐO QUỐC TẾ LẦN THỨ XI HỌP TẠI PARIS NĂM 1960 THÔNG QUA VÀ TIẾP TỤC ĐƯỢC HOÀN THIỆN, BỔ SUNG TẠI CÁC ĐẠI HỘI SAU ĐÓ.

2. HỆ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ GỒM BẢY ĐƠN VỊ CƠ BẢN VÀ CÁC ĐƠN VỊ DẪN XUẤT ĐƯỢC SUY RA TỪ CÁC ĐƠN VỊ CƠ BẢN NÀY.

BẢY ĐƠN VỊ CƠ BẢN CỦA HỆ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ LÀ:

A) MÉT, KÝ HIỆU LÀ M, LÀ ĐƠN VỊ ĐO CHIỀU DÀI;

B) KILÔGAM, KÝ HIỆU LÀ KG, LÀ ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG;

C) GIÂY, KÝ HIỆU LÀ S, LÀ ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN; 

D) AMPE, KÝ HIỆU LÀ A, LÀ ĐƠN VỊ ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN; 

Đ) KENVIN, KÝ HIỆU LÀ K, LÀ ĐƠN VỊ ĐO NHIỆT ĐỘ;
E) CANDELA, KÝ HIỆU LÀ CD, LÀ ĐƠN VỊ ĐO CƯỜNG ĐỘ SÁNG;
G) MOL, KÝ HIỆU LÀ MOL, LÀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỢNG CHẤT.
ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2001/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH HỆ THỐNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

 

ĐIỀU 6. HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG CỦA TỪNG LĨNH VỰC ĐO GỒM CHUẨN QUỐC GIA VÀ CÁC CHUẨN CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC THẤP HƠN LÀ CHUẨN CHÍNH VÀ CHUẨN CÔNG TÁC:

1. CHUẨN QUỐC GIA LÀ CHUẨN ĐO LƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 8 PHÁP LỆNH ĐO LƯỜNG;

2. CHUẨN CHÍNH LÀ CHUẨN ĐO LƯỜNG CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO NHẤT Ở MỘT ĐỊA PHƯƠNG HOẶC MỘT TỔ CHỨC ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÁC CHUẨN CÒN LẠI CỦA LĨNH VỰC ĐO ĐÓ. CHUẨN CHÍNH ĐƯỢC ĐỊNH KỲ LIÊN KẾT TRỰC TIẾP VỚI CHUẨN QUỐC GIA HOẶC GIÁN TIẾP QUA CHUẨN KHÁC CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO HƠN;

3. CHUẨN CÔNG TÁC LÀ CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐƯỢC DÙNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH HOẶC HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO. CHUẨN CÔNG TÁC ĐƯỢC ĐỊNH KỲ LIÊN KẾT TRỰC TIẾP VỚI CHUẨN CHÍNH HOẶC GIÁN TIẾP QUA CHUẨN KHÁC CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO HƠN.

ĐIỀU 7.

1. BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG QUY HOẠCH CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI ĐỂ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT.

2. TRÊN CƠ SỞ QUY HOẠCH CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT, BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH CƠ QUAN KHÁC ĐẢM NHẬN VIỆC THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ĐO ĐẶC THÙ.

ĐIỀU 8. TRÊN CƠ SỞ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA, BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA.

CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA BAO GỒM:

1. TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT VÀ ĐO LƯỜNG CỦA CHUẨN;

2. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT PHỤC VỤ VIỆC BẢO QUẢN, DUY TRÌ VÀ DẪN XUẤT CHUẨN, BAO GỒM PHƯƠNG TIỆN SO SÁNH, TRANG THIẾT BỊ PHỤ, ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG, MẶT BẰNG LÀM VIỆC;

3. NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ CHUYÊN MÔN;

4. CÁC VĂN BẢN KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ ĐO LƯỜNG CÓ LIÊN QUAN.

NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÊ DUYỆT CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA; CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

 ĐIỀU 9. BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG, BỘ TÀI CHÍNH, BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM VỀ TÀI CHÍNH, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT, KỸ THUẬT CẦN THIẾT KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA; DUY TRÌ, KHAI THÁC VÀ SO SÁNH QUỐC TẾ CÁC CHUẨN NÀY THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 8 CỦA PHÁP LỆNH ĐO LƯỜNG. 

 ĐIỀU 10.

1. MẪU CHUẨN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 7 PHÁP LỆNH ĐO LƯỜNG LÀ CHẤT HOẶC VẬT LIỆU MÀ MỘT HAY NHIỀU GIÁ TRỊ VỀ THÀNH PHẦN HOẶC TÍNH CHẤT CỦA NÓ ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VỀ TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỂ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ, ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐO HOẶC ĐỂ ẤN ĐỊNH GIÁ TRỊ VỀ THÀNH PHẦN HOẶC TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU HOẶC CHẤT KHÁC.

2. MẪU CHUẨN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÀ MẪU CHUẨN CÓ KÈM THEO GIẤY CHỨNG NHẬN MÀ TRONG ĐÓ CÓ MỘT HAY NHIỀU GIÁ TRỊ VỀ THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA NÓ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN THEO MỘT THỦ TỤC XÁC ĐỊNH NHẰM THIẾT LẬP SỰ LIÊN KẾT GIỮA CHÚNG VỚI VIỆC THỂ HIỆN CHÍNH XÁC CÁC ĐƠN VỊ DÙNG ĐỂ BIỂU THỊ GIÁ TRỊ VỀ THÀNH PHẦN HOẶC TÍNH CHẤT VÀ MỖI GIÁ TRỊ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NÀY CÓ KÈM THEO ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO CỤ THỂ.

 ĐIỀU 11. CƠ QUAN HOẶC TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC CHỨNG NHẬN MẪU CHUẨN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ CÁC DỮ KIỆN THỂ HIỆN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN MẪU CHUẨN DO MÌNH CUNG CẤP.

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC QUẢN LÝ MẪU CHUẨN VÀ MẪU CHUẨN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN.

 

CHƯƠNG III
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

 ĐIỀU 12.

1. BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẢI KIỂM ĐỊNH SAU KHI ĐÃ THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN; QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH; QUY ĐỊNH NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH VÀ ỦY QUYỀN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO.

2. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG CÁC CẤP CÓ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VIỆC KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ỦY QUYỀN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRÊN ĐỊA BÀN ĐƯỢC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ.

3. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐO THUỘC DANH MỤC PHẢI KIỂM ĐỊNH THÌ PHẢI ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH THEO CÁC CHẾ ĐỘ KIỂM ĐỊNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 12 CỦA PHÁP LỆNH ĐO LƯỜNG.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH; TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ YÊU CẦU PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẢI NỘP PHÍ VÀ LỆ PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

 ĐIỀU 13.

1. TỔ CHỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN VIỆC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO GỒM:

A) CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG HOẶC TỔ CHỨC THUỘC CƠ QUAN NÀY ĐƯỢC CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI NHỮNG PHƯƠNG TIỆN ĐO CỤ THỂ;

B) CÁC TỔ CHỨC KHÁC ĐƯỢC ỦY QUYỀN KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI NHỮNG PHƯƠNG TIỆN ĐO CỤ THỂ.

2. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH VÀ ỦY QUYỀN KIỂM ĐỊNH THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG.

ĐIỀU 14. VIỆC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO DO KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG (SAU ĐÂY GỌI LÀ KIỂM ĐỊNH VIÊN) THỰC HIỆN THỐNG NHẤT THEO CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH. KIỂM ĐỊNH VIÊN PHẢI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VÀ CẤP THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM ĐỊNH TẠI MỘT TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN.

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VIÊN VÀ VIỆC BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH.

 

CHƯƠNG IV
HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO, PHÉP ĐO

 

ĐIỀU 15. HIỆU CHUẨN ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO SAU:

1. PHƯƠNG TIỆN ĐO DÙNG LÀM CHUẨN ĐỂ HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÁC, ĐỂ KHẮC ĐỘ PHƯƠNG TIỆN ĐO;

2. PHƯƠNG TIỆN ĐO DÙNG ĐỂ ĐIỀU KHIỂN, ĐIỀU CHỈNH CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT, DỊCH VỤ;

3. PHƯƠNG TIỆN ĐO DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH HOẶC TÍNH NĂNG SỬ DỤNG CỦA SẢN PHẨM, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ NHẰM PHỤC VỤ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI, BẢO HÀNH, SỬA CHỮA VÀ PHỤC HỒI SẢN PHẨM; 

4. PHƯƠNG TIỆN ĐO DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

ĐIỀU 16.

1. HOẠT ĐỘNG HIỆU CHUẨN BAO GỒM:

A) THỰC HIỆN VIỆC HIỆU CHUẨN CÁC CHUẨN CHÍNH TẠI PHÒNG HIỆU CHUẨN THÍCH HỢP;

B) TỰ HIỆU CHUẨN CÁC CHUẨN CÔNG TÁC BẰNG CÁCH SO SÁNH TRỰC TIẾP VỚI CHUẨN CHÍNH THÍCH HỢP HOẶC GIÁN TIẾP QUA CÁC CHUẨN KHÁC CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO HƠN;

C) TỰ HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO BẰNG CÁC CHUẨN CÔNG TÁC THÍCH HỢP;

D) HIỆU CHUẨN THEO YÊU CẦU CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHÁC.

2. CÔNG NHẬN PHÒNG HIỆU CHUẨN LÀ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ĐỘ TIN CẬY, CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN; LÀ ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THAM GIA VIỆC THỪA NHẬN LẪN NHAU VỀ KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM GIỮA CÁC CƠ SỞ TRONG NƯỚC, GIỮA CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ.

PHÒNG HIỆU CHUẨN THỰC HIỆN VIỆC HIỆU CHUẨN VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN.

ĐIỀU 17. BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CÓ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ SAU ĐÂY NHẰM KHUYẾN KHÍCH VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ CÁC CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HIỆU CHUẨN VÀ XÂY DỰNG PHÒNG HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN:

1. QUY ĐỊNH NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG HIỆU CHUẨN VÀ CỦA CƠ QUAN CÔNG NHẬN CÓ THẨM QUYỀN TRÊN CƠ SỞ CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ ĐÃ THỐNG NHẤT ĐỂ ÁP DỤNG TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC;

2. TỔ CHỨC RỘNG RÃI VIỆC ĐÀO TẠO, CUNG CẤP THÔNG TIN, KIẾN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG HIỆU CHUẨN VÀ CÔNG NHẬN PHÒNG HIỆU CHUẨN CHO CÁC CƠ SỞ;

3. ƯU TIÊN SỬ DỤNG PHÒNG HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ VỀ TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG; TRONG VIỆC THAM GIA HỢP TÁC KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ VỀ HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM.

 ĐIỀU 18. BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH CÁC PHÉP ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỂ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐO THỰC HIỆN. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN PHÉP ĐO CÓ TRÁCH NHIỆM TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM, KHÁCH HÀNG HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA KHÁCH HÀNG CÓ THỂ KIỂM TRA CÁC PHÉP ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO NÀY.

 ĐIỀU 19. BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐÓNG GÓI SẴN THEO ĐỊNH LƯỢNG PHẢI ĐƯỢC QUẢN LÝ, CHÊNH LỆCH CHO PHÉP GIỮA HÀNG HOÁ THỰC TẾ VỚI LƯỢNG HÀNG HOÁ GHI TRÊN BAO BÌ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA TƯƠNG ỨNG.

 

CHƯƠNG V
SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHƯƠNG TIỆN ĐO

 

ĐIỀU 20.

1. VIỆC SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN ĐO BAO GỒM TỰ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO; NHẬP KHẨU LINH KIỆN, PHỤ TÙNG HOẶC TIẾP NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO, LẮP RÁP PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỂ SỬ DỤNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU.

2. NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU ĐÂY KHÔNG PHẢI PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 22 PHÁP LỆNH ĐO LƯỜNG:

A) PHƯƠNG TIỆN ĐO SẢN XUẤT THEO THIẾT KẾ MẪU CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH;

B) PHƯƠNG TIỆN ĐO SẢN XUẤT THEO MẪU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT. TRƯỜNG HỢP NÀY PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý BẰNG VĂN BẢN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓ.

ĐIỀU 21. ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO NHẬP KHẨU, NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU ĐÂY KHÔNG PHẢI PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 22 PHÁP LỆNH ĐO LƯỜNG:

1. PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT MẪU CỦA TỔ CHỨC ĐO LƯỜNG PHÁP QUYỀN QUỐC TẾ (OIML);

2. PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT MẪU CỦA CƠ QUAN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA CỦA NHỮNG NƯỚC CÓ SỰ THỪA NHẬN LẪN NHAU VỀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO VỚI VIỆT NAM.

 

 

CHƯƠNG VI
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

 

ĐIỀU 22. CHÍNH PHỦ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC.

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG. 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP GIÚP BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG, CÓ QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ SAU ĐÂY:

1. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT; XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, TIÊU CHUẨN VỀ ĐO LƯỜNG TRÌNH CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN BAN HÀNH; TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN ĐÃ PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH NÓI TRÊN;

2. THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA CỦA CÁC LĨNH VỰC ĐÓ;

3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH VÀ ỦY QUYỀN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO; CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG;

4. HƯỚNG DẪN, TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO, TỔ CHỨC VIỆC CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG HIỆU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN MẪU CHUẨN;

5. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VIỆC PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO TRONG SẢN XUẤT VÀ NHẬP KHẨU PHƯƠNG TIỆN ĐO;

6. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VỀ ĐO LƯỜNG;

7. PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN, CÁC ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG;

8. HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, THANH TRA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRONG VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; XỬ LÝ CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG TRONG PHẠM VI THẨM QUYỀN;

9. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐO LƯỜNG THEO THẨM QUYỀN ĐƯỢC PHÂN CẤP.

ĐIỀU 23. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA MÌNH CÓ TRÁCH NHIỆM SAU ĐÂY:

1. KHI NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH PHẢI ĐỒNG THỜI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐO LƯỜNG LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ, ỨNG DỤNG CÁC THÀNH TỰU KHOA HỌC - KỸ THUẬT MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGÀNH;

2. TRÊN CƠ SỞ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CẦN THIẾT CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG CỦA NGÀNH;

3. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ QUAN ĐO LƯỜNG CỦA NGÀNH, CỦA CƠ SỞ; TỔ CHỨC VIỆC PHỐI HỢP VÀ LIÊN KẾT CÁC KHẢ NĂNG VỀ ĐO LƯỜNG CỦA CƠ SỞ NHẰM PHỤC VỤ THIẾT THỰC VÀ CÓ HIỆU QUẢ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGÀNH, CỦA CƠ SỞ;

4. XÂY DỰNG TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ, TÍN DỤNG, THUẾ, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẰM KHUYẾN KHÍCH VIỆC SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU PHƯƠNG TIỆN ĐO; DÀNH KINH PHÍ THÍCH HỢP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH.

5. THEO DÕI, KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ ĐO LƯỜNG CỦA NGÀNH, CỦA CƠ SỞ ĐỂ BẢO ĐẢM VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG.

ĐIỀU 24. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG.

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP GIÚP SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG. 

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.

ĐIỀU 25. UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG PHẠM VI CHỨC NĂNG, THẨM QUYỀN CỦA MÌNH CÓ TRÁCH NHIỆM:

1. TRÊN CƠ SỞ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CẦN THIẾT CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG;

2. CÓ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ DÀNH KINH PHÍ THÍCH HỢP ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO VIỆC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG;

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NHÂN DÂN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG; KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN, KINH DOANH, DỊCH VỤ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH KHÁC TẠI CÁC CHỢ, KHU THƯƠNG MẠI TẬP TRUNG, NƠI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CÔNG CỘNG, NƠI THU MUA NÔNG SẢN, ĐẢM BẢO CHO CÁC PHÉP ĐO ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐÚNG VÀ CHÍNH XÁC;

4. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO HOẶC CHUYỂN ĐẾN CÁC CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC KIẾN NGHỊ VỀ ĐO LƯỜNG.

 

CHƯƠNG VII
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG

ĐIỀU 26. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG LÀ CHỨC NĂNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG. 

 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG, CÁC CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG TRONG PHẠM VI NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC PHÂN CẤP.

ĐIỀU 27.

1. NỘI DUNG CỦA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐO LƯỜNG LÀ: THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG; CHUẨN ĐO LƯỜNG VÀ MẪU CHUẨN; KIỂM ĐỊNH VÀ ỦY QUYỀN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO; VỀ SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐO; VỀ SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN THEO ĐỊNH LƯỢNG; VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÉP ĐO VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐO LƯỜNG.

2. PHƯƠNG THỨC, THỦ TỤC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA.

ĐIỀU 28. HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT, ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC, KHÁCH QUAN, CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, KỊP THỜI. KHÔNG MỘT TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC CAN THIỆP TRÁI PHÁP LUẬT VÀO HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐO LƯỜNG.

ĐIỀU 29. 

1. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CHÁNH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG; TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM PHÓ CHÁNH THANH TRA, THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG.

2. THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC CẤP THẺ THANH TRA VIÊN ĐƯỢC TRANG BỊ TRANG PHỤC THỐNG NHẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG. 

3. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CON DẤU RIÊNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA.

ĐIỀU 30. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐO LƯỜNG CÓ NHIỆM VỤ SAU:

1. THAM GIA XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, CÔNG TÁC THANH TRA ĐO LƯỜNG TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH;

2. THEO DÕI, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC THANH TRA ĐO LƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC, NGHIỆP VỤ VỀ THANH TRA ĐO LƯỜNG;

3. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THANH TRA ĐO LƯỜNG CHO THANH TRA VIÊN ĐO LƯỜNG, CÁC CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA ĐO LƯỜNG;

4. TIẾP NHẬN ĐƠN, THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XÁC MINH, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT;

5. THANH TRA, KẾT LUẬN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG;

6. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

ĐIỀU 31. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐO LƯỜNG CÓ QUYỀN:

1. KIẾN NGHỊ VỚI THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÙNG CẤP, TỔ CHỨC THANH TRA CẤP TRÊN VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, XỬ LÝ SAU KHI THANH TRA;

2. YÊU CẦU CÁ NHÂN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU CẦN THIẾT PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THANH TRA, YÊU CẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN CỬ NGƯỜI THAM GIA CÔNG TÁC THANH TRA;

3. TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN CÙNG CẤP HOẶC CỦA CẤP DƯỚI LIÊN QUAN ĐẾN VỤ, VIỆC, ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NẾU XÉT THẤY VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐÓ GÂY TRỞ NGẠI CHO CÔNG TÁC THANH TRA;

4. TẠM ĐÌNH CHỈ HÀNH VI NẾU XÉT THẤY HÀNH VI ĐÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT, GÂY TÁC HẠI HOẶC CÓ NGUY CƠ GÂY TÁC HẠI ĐẾN LỢI ÍCH CỦA NHÀ NƯỚC HOẶC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÔNG DÂN;

5. TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC, CẢNH CÁO ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THANH TRA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CÓ HÀNH VI CỐ Ý GÂY CẢN TRỞ CHO VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA; TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỐI TƯỢNG THANH TRA KHÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ THÌ BÁO CÁO VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH;

6. NIÊM PHONG TÀI LIỆU, KÊ BIÊN TÀI SẢN; YÊU CẦU CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TẠM GIỮ TIỀN, ĐỒ VẬT, ĐÌNH CHỈ HOẶC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ CÓ LIÊN QUAN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CĂN CỨ ĐỂ NHẬN ĐỊNH LÀ CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CẦN PHẢI NGĂN CHẶN, TÌM BIỆN PHÁP XỬ LÝ KỊP THỜI;

7. TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH, MỜI CỘNG TÁC VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC THANH TRA TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT;

8. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, XỬ PHẠT THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH;

9. CHUYỂN HỒ SƠ VỀ VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ ĐỂ XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NẾU XÉT THẤY CÓ DẤU HIỆU CẤU THÀNH TỘI PHẠM;

10. THỰC HIỆN CÁC QUYỀN HẠN KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

ĐIỀU 32. CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ ĐỐI TƯỢNG THANH TRA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THANH TRA CÓ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ VÀ QUYẾT ĐỊNH VỀ THANH TRA THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC THANH TRA VÀ THANH TRA VIÊN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; CÁC ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NÓI TẠI ĐIỀU NÀY CÓ QUYỀN GIẢI TRÌNH, KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THANH TRA THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

 

CHƯƠNG VIII
XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG

ĐIỀU 33. VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO MỘT NGHỊ ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÍNH PHỦ.

ĐIỀU 34. NGƯỜI NÀO LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP HOẶC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG THÌ TÙY THEO TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ VI PHẠM SẼ BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT HOẶC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ.

 

CHƯƠNG IX
ĐIỀU KHOẢN THI? HÀNH

 

ĐIỀU 35. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CÓ TRÁCH NHIỆM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH NÀY.

ĐIỀU 36. NGHỊ ĐỊNH NÀY CÓ HIỆU LỰC SAU 15 NGÀY, KỂ TỪ NGÀY KÝ. NHỮNG QUY ĐỊNH TRƯỚC ĐÂY TRÁI VỚI NGHỊ ĐỊNH NÀY ĐỀU BÃI BỎ.

ĐIỀU 37. CÁC BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH NÀY.
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VĂN KHẢI
